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DANH SÁCH ỦNG HỘ VẬT LIỆU Y TẾ 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
(TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI — GHPGVNTN HOA KỲ) 

Cập nhật ngày 30/6/2020 
  

 
 
1/ DANH SÁCH TỪ TU VIỆN AN LẠC:  $3,210 
Xuan T Dang (CA) $1,000; Dung V. Thai & Lan T. Ho (CA) $300; Ngo Nhat Nguyen & Xuan Lang Le 
Trinh $150; Phuong C Nguyen & Que T Nguyen $200; Ngoc Thuy Nguyen (Skokie, IL) $25; John Chieu 
Bui & Ngoc Diep Thi Phuong $100; Dat K. Duong (Laguna Hill, CA) $100; Nana Uy (Santa Ana, CA) 
$100; Doan Huu Huynh & Phuc Huu Luu (CA) $50; Hang Vo (Tacoma, WA) $100; Henry Nguyen 
(Oakland, CA) $500; Nguyen Xuan Huong (SJ, CA) $300; Le Van Thin & Vo Thi Anh (CA) $260; Nguyen 
Dinh Khang & Kim Tran (Hawaii) $25... 

  
2/  DANH SÁCH TỪ TU VIỆN CHÂN KHÔNG, HAWAII:  $2,500 
Bổn đạo Tu Viện Chân Không $2,500 

  
3/ DANH SÁCH TỪ HOA VO UU FOUNDATION – TT. THÍCH HẠNH TUỆ:  $1,301 
Mai Nguyễn $50; Vu Nghe (Gardena, CA 90249) $200; Dong Bao (Châu Trần) $200; Thu Dang $1; 
Stephanie Huynh (Novato, CA 94947) $50; Tiffanny Ngo (Arlington, TX 76014) $300; Thu Dang $50; 
Nguyên Xuân $50; Diệu Bình (Jacksoville, FL) $500... (đã gửi về TV An Lạc, Ventura,CA check $1,301). 
Số tiền còn lại: $0.00 

  
4/ DANH SÁCH TỪ CHÙA BÁT NHÃ – NI SƯ HUỆ CHIẾU:  $5,110 
Lục Phương Mai $100; Gia đình Phillip Mai $100; Phillip Mai: $100; Julie Ngo $200; David V Luong $200; 
Thu Phan $ 40; Cao Minh Châu $ 100; Diệu Ngộ $ 200; Diệu Ngân $ 100; Chơn Huệ $100; Quảng Huệ 
Châu $ 100; Donna Đặng $ 200; Nguyễn Kim Thoa $100; Chú Trung, Cô Xuyến $500; Bạn Chú Trung, 
Cô Xuyến $100; Phan Thị Nga PD Tâm Quả $100; Trương Văn Hùng $50; Phuong Tri Nguyen, Hoa My 
Hoang $200; Huệ Ngộ, Diệu Trang $500; Cháu Cô Nguyên Khuê $100; Thanh Ngọc, Diệu Phẩm $200; 
Hạnh Ngộ $20; Kim Anh Tran $50; Diệu Hoa, Diệu Ân $100; Đức Diệu Tường: $1,350 (Gia đình họ Trần 
$800 + Lina Nguyễn $100 + Trang Phùng $100 + Tú Đinh $200 + Kevin Van $100 + Mai Nghiêm $50); 
Chùa Quang Thiện 7,000 gloves; Trina Nguyễn 8,000 gloves; Professional Nails 20,000 gloves; Loan 
Trần: 50 khẩu trang vải; Từ Huyền 100 khẩu trang vải; Công Ty Cosmo 1,000 khẩu trang y tế; Classique 
Nail Beauty Supply 33 thùng sanitizers; Quảng Ngộ Duyên 1000 surgical masks, 130 khẩu trang vải; Kim 
Phụng 2 thùng khẩu trang vải; Kelly Daniels (Quan Kiều) 300 khẩu trang vải; 5,000 medical masks HT 
Thông Hải mua. 
Tính đến ngày 27 tháng 04 năm 2020 số tiền Chùa Bát Nhã nhận từ Quý Đồng Hương Phật Tử $5,110.  
  
CHI (ĐỢT 1): - Cô Nguyên Khuê nhượng lại 2 cây vải: - $200. 
Tiền mua vải: - $417 (số vải còn lại do Phật tử phát tâm cúng); Tiền cắt vải - $450; Tiền mua dây thun - 
$160; Tiền mua ziploc - $100; Tiền gửi bưu phẩm -$55. Tổng tiền chi: $1,182 . 
Tổng số tiền còn lại: $3,928 Chùa Bát Nhã ký check gửi cho Tu Viện An Lạc của HT Thích Thông Hải-
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội. 
Số tiền còn lại: $0.00 
  
DANH SÁCH ỦNG HỘ MEDICAL SUPPLIES CHO CÁC BỆNH VIỆN ĐỢT 2: 
(Từ ngày 28 tháng 04 năm 2020 đến ngày 09 tháng 06 năm 2020) 
  
Đào Minh Tâm: $100; Hy Q. Phan: $200; Lien Do: $300; Nguyễn Kim Phụng: $100; Thu Phan: $200;  
Ngoc Nguyen: $50; Kevin Cuong Nguyen + Hang Thu Nguyen: $100 (ký check cho Tu Vien An Lac);  
Han Van Truong + Be Thi Bui: $200 (ký check cho Tu Vien An Lac). 
Tổng cộng: $950. 
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CHI (ĐỢT 2): - Tiền gửi bưu phẩm: $396 (gửi đến các bệnh viện tại New York, Michigan, Philadelphia). 
Tổng số tiền còn lại: $554  
Vào ngày 09 tháng 06 năm 2020, Chùa Bát Nhã đã ký check $554 gửi cho Tu Viện An Lạc của HT Thích 
Thông Hải - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội để Hòa Thượng tiện sắp xếp công việc, kèm 
theo 2 checks ($100 & $200) Quý Phật Tử ký cho Tu Viện An Lạc nhờ Chùa Bát Nhã chuyển giùm.  
Số tiền còn lại: $0.00 
  
5/  DANH SÁCH TỪ NI SƯ THÍCH DIỆU TÁNH – THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG:  $13,600 

Nguyễn Kim Oanh $3,300; Ni cô Tĩnh Nhẫn và gia đình $1,600; Nha sĩ Thưởng – Như Hậu – PHV 
$1,000; Chị Lan Lê – PHV $1,000; Gđ. Bác Chơn Đức – cô Hồng $1,220; Hùng – Linh 14,000 gloves; Đỗ 
Tiến Giang – Ngọc Anh – SD $500; Kiwi Ninh Châu Diệu Chánh $500; Đức Diệu Tường $500; Cô Ba 
Thành Mỹ $300; Cô Thoa – hãng may hỗ trợ cắt vải may masks; Karleen Bửu Châu $300; Qu. Tánh – 
Như Hùng $300; Steven Lu – Phước Hỷ $300; Thiện Nguyện $200; Ls. Anthony Hồng Nguyễn $200; Ng-
Anh-Tuấn – Ngọc Trâm – SD $200; Diệu Huệ – Diệu Hiền –  NY $200; Elite Nails Lợi Trần & Thảo 
Nguyễn $150; Trần Thái – Linh Na $100; Trương Quan $100; Diệu Trang – Diệu Hường – NY $100; Hiền 
Diệu Đài – SJ  $100; Nguyễn Ngọc Loan – PHV $100; Phổ Mãn và gia đình $100; Hoàng Lê, Lucky Lê, 
Happy Lê $100; Chơn Thọ  $100; Yến Phương $100; Tịnh Ngộ $100; Tịnh Hiền $100; Kim Ngân $100; 
Sc. Chân Phụng $100; Phước Lạc $100; Đỗ Hoàng $50; Nga Đỗ $50; An Nguyên $50; Vân $50; Vĩ 
Phương Đào $50; Diệu Kim – Minh  $40 ; Đình Thủy Đặng – NY $40; Chơn Hương Đức $30; Minh Tịnh  
An Nguyên $20; Liên Dương $20; Ngô Ánh Tuyết $30. 
  
CHI (ĐỢT 1), Ngày 11/5/2020: - Nguyễn Kim Oanh $1,300 (mua vải, dây thun may masks); - Thiền Tịnh 
Đạo Tràng chi -$300 (mua vải, dây thun may masks); chi -$9,600 mua 4000 N95 masks và -$400 mua 
1000 surgical masks. Tổng số chi: $11,600. 
CHI (ĐỢT 2), Ngày 26/5/2020: Thiền Tịnh Đạo Tràng chi: - $1,200 mua 500 N95 masks và -$800 mua 
2000 surgical masks. Tổng số chi: $2,000. 
Số tiền còn lại: $0.00 
  

______________________________________________________ 

  
 

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
  

  
  
  
  

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, 
Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, 

  

Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội chân thành tri ân và tán thán công đức đóng góp của chư tôn đức 

Tăng Ni và Phật tử đã vì lòng thương, nhiệt tình hưởng ứng công tác tiếp trợ vật liệu Y tế 

này. Kính nguyện chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ; đồng kính chúc chư 

Phật tử dồi dào sức khoẻ, đạo tâm kiên cố. 

  

Tỳ kheo Thích Thông Hải 

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 

GHPGVNTN Hoa Kỳ 
  

 

 


